
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 12A (35B2+35C2)

STT MSV HỌ TÊN Lớp  cũ Lớp mới Lớp CN
Ghi 

chú

 HL HK

1 CQ18C2009 Huỳnh Thị Tường An 11B 8,4 GIỎI 12A 35C2

2 CQ18C2029 Lê Thúy An 11B 6,7 KHÁ 12A 35C2

3 CQ18C2067 Lê Thị Hoa Ban 11B 6,3 TB 12A 35C2

4 CQ18C2049 Nguyễn Thái Bình 11B 5,6 TB 12A 35C2

5 CQ18C2040 Nguyễn Ngọc Châu 11B 8,1 GIỎI 12A 35C2

6 CQ18C2002 Huỳnh Thị Diễm Đa 11B 6,4 TB 12A 35C2

7 CQ18C2021 Nguyễn Can Đãm 11B 7,1 KHÁ 12A 35C2

8 CQ18C2034 Lê Thị Ngọc Diễm 11B 6,7 KHÁ 12A 35C2

9 CQ18C2035 Hồ Bảo Duy 11B 8,5 GIỎI 12A 35C2

10 CQ18C2038 Lưu Thị Thùy Duyên 11B 7,1 KHÁ 12A 35C2

11 CQ18C2023 Trần Thị Kim Hằng 11B 8,2 GIỎI 12A 35C2

12 CQ18C2011 Trương Thị Mai Hoa 11B 6,7 KHÁ 12A 35C2

13 CQ18C2028 Trần Thị Tuyết Huệ 11B 8,2 GIỎI 12A 35C2

14 CQ18C2044 Vũ Thị Quỳnh Hương 11B 7,7 KHÁ 12A 35C2

15 CQ18B2002 Lư Gia Huy 11A 6,8 KHÁ 12A 35B2

16 CQ18C2015 Đậu Thị Ngọc Huyền 11B 6 TB 12A 35C2

17 CQ18C2045 Võ Thị Thùy Lam 11B 6,7 KHÁ 12A 35C2

18 CQ18C2020 Nguyễn Thị Phương Linh 11B 7,9 KHÁ 12A 35C2

19 CQ18C2057 Nguyễn Thị Thanh Nga 11B 6,2 TB 12A 35C2

20 CQ18C2006 Nguyễn Thị Thanh Ngân 11B 6,1 TB 12A 35C2

21 CQ18C2030 Nguyễn Thị Tú Ngân 11B 8,7 GIỎI 12A 35C2

22 CQ18C2046 Võ Hoàng Khánh Ngân 11B 7,8 KHÁ 12A 35C2

23 CQ18C2065 Hà Thị Hồng Ngọc 11A 7,3 KHÁ 12A 35C2

24 CQ18C2055 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11A 5,8 TB 12A 35C2

25 CQ18C2042 Bùi Thị Uyển Nhi 11A 7 KHÁ 12A 35C2

26 CQ18C2060 Lữ Thị Yến Nhi 11A 6,7 TB 12A 35C2

27 CQ18C2024 Nguyễn Thị Yến Nhi 11A 5,9 TB 12A 35C2

28 CQ18C2033 Trương Thị Thúy Nhi 11A 7 KHÁ 12A 35C2

29 CQ18C2025 Võ Thị Nhi 11A 6,1 TB 12A 35C2

30 CQ18C2052 Vũ Hồng Nhung 11A 8,1 GIỎI 12A 35C2

31 CQ18C2026 Nguyễn Hoàng Phúc 11A 7,4 KHÁ 12A 35C2

32 CQ18C2018 Thái Hoàng Phúc 11A 7,4 KHÁ 12A 35C2

33 CQ18C2003 Phạm Minh Quân 11A 6,9 KHÁ 12A 35C2

34 CQ18C2054 Nguyễn Thu Thảo 11B 6,1 TB 12A 35C2

35 CQ18B2004 Phan Thị Anh Thảo 11A 8,7 GIỎI 12A 35B2

36 CQ18C2017 Trần Thị Thanh Thúy 11B 7,6 KHÁ 12A 35C2

37 CQ18C2037 Nguyễn Huỳnh Duy Tiên 11B 6,7 KHÁ 12A 35C2

38 CQ18C2013 Hà Thị Ngọc Trâm 11B 6,7 TB 12A 35C2

39 CQ18C2058 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11B 5,5 TB 12A 35C2

40 CQ18C2001 Trần Thị Bích Trầm 11B 7,3 KHÁ 12A 35C2

41 CQ18C2031 Nguyễn Ái Trân 11B 6,3 TB 12A 35C2

42 CQ18C2004 Hoàng Thị Cẩm Tú 11B 6,6 KHÁ 12A 35C2

43 CQ18C2039 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 11B 7,6 KHÁ 12A 35C2

44 CQ18C2047 Đỗ Thị Thúy Vy 11B 5,7 TB 12A 35C2

45 CQ18C2056 Hoàng Hồ Triệu Vy 11B 6,9 KHÁ 12A 35C2

Danh sách này có: 45 học sinh.

Kết quả VH xếp loại 

NH 2019 - 2020



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 12B (35A2+35H2)

STT MSV HỌ TÊN Lớp  cũ Lớp mới Lớp CN

HL HK

1 CQ18H2017 Lê Viết Anh 11D 6,2 TB 12B 35H2

2 CQ18H2032 Mai Tuấn Anh 11D 6,3 TB 12B 35H2

3 CQ18H2030 Võ Tấn Bản 11D 7,1 KHÁ 12B 35H2

4 CQ18H2042 Nguyễn Lạc Băng 11D 5,7 TB 12B 35H2

5 CQ18H2004 Tạ Gia Bảo 11D 7,2 KHÁ 12B 35H2

6 CQ18H2022 Lữ Thị Hồng Đào 11D 7,2 KHÁ 12B 35H2

7 CQ18H2031 Phạm Nguyễn Thành Đạt 11D 7,3 KHÁ 12B 35H2

8 CQ18H2027 Lê Huỳnh Đức 11D 8,0 GIỎI 12B 35H2

9 CQ18H3080 Nguyễn Thị Thu Hằng 11D 7,7 KHÁ 12B 35H2

10 CQ18H2002 Nguyễn Vĩ Hào 11D 6,8 KHÁ 12B 35H2

11 CQ18H2020 Nguyễn Minh Hiếu 11D 6,9 KHÁ 12B 35H2

12 CQ18H2033 Nguyễn Bảo Hưng 11D 5,7 TB 12B 35H2

13 CQ18A2011 Nguyễn Lê Minh Hương 11A 6,6 TB 12B 35A2

14 CQ18H2034 Nguyễn Hoàng Phúc Khang 11D 8,2 GIỎI 12B 35H2

15 CQ18B2001 Nguyễn Thị Hoàng Kim 11A 7,7 KHÁ 12B 35A2

16 CQ18H2045 Hoàng Vũ Duy Linh 11D 6,9 KHÁ 12B 35H2

17 CQ18H2023 Thượng Hồng Loan 11D 6,0 TB 12B 35H2

18 CQ18A2016 Nguyễn Tấn Lộc 11A 6,7 KHÁ 12B 35A2

19 CQ18A2020 Trần Thành Long 11A 5,9 TB 12B 35A2

20 CQ18H2026 Hoàng Phi Long 11D 7,6 KHÁ 12B 35H2

21 CQ18H2019 Trần Hà Minh Nghi 11D 7,7 KHÁ 12B 35H2

22 CQ18H2014 Phan Thị Kim Ngọc 11D 7,3 KHÁ 12B 35H2

23 CQ18H2005 Nguyễn Thành Nhân 11D 7,3 KHÁ 12B 35H2

24 CQ18A2009 Đặng Phương Nhi 11A 8,0 GIỎI 12B 35A2

25 CQ18A2028 Đinh Thị Uyển Nhi 11A 6,7 KHÁ 12B 35A2

26 CQ18A2003 Trần Hải Khánh Nhi 11A 9,1 GIỎI 12B 35A2

27 CQ18A2002 Nguyễn Tâm Như 11A 5,7 TB 12B 35A2

28 CQ18A2001 Lê Nguyễn Khánh Phát 11A 6,5 KHÁ 12B 35A2

29 CQ18A2017 Nguyễn Hữu Phát 11A 7,2 KHÁ 12B 35A2

30 CQ18H2010 Lê Phi 11D 6,7 KHÁ 12B 35H2

31 CQ18H2049 Trần Gia Phú 11D 8,0 GIỎI 12B 35H2

32 CQ18H2025 Trần Minh Phước 11D 6,9 KHÁ 12B 35H2

33 CQ18A2006 Ngô Thanh Quang 11A 5,8 TB 12B 35A2

34 CQ18H2011 Đinh Công Quý 11D 6,9 KHÁ 12B 35H2

35 CQ18A2023 Huỳnh Phước Tấn 11A 7,7 KHÁ 12B 35A2

36 CQ18C2043 Vũ Thị Thảo 11D 6,2 TB 12B 35H2

37 CQ18H2048 Võ Trọng Thi 11D 6,7 KHÁ 12B 35H2

38 CQ18H2018 Trần Hải Thiện 11D 6,4 TB 12B 35H2

39 CQ18H2015 Trần Đức Thịnh 11D 6,0 TB 12B 35H2

40 CQ18H2043 Lê Trần Anh Thư 11D 6,0 TB 12B 35H2

41 CQ18H2021 Trịnh Minh Thuận 11D 7,0 KHÁ 12B 35H2

42 CQ18A2026 Nguyễn Đức Toàn 11A 5,9 TB 12B 35A2

43 CQ18A2015 Đỗ Minh Tú 11A 8,1 GIỎI 12B 35A2

44 CQ18H2012 Nguyễn Thị Khả Vân 11D 7,0 KHÁ 12B 35H2

45 CQ18A2018 Danh Ngọc Như Ý 11A 6,2 TB 12B 35A2

46 CQ18A2014 Đỗ Thị Ngọc Yến 11A 6,9 KHÁ 12B 35A2

47 CQ18A2025 Tạ Thị Hải Yến 11A 7,7 KHÁ 12B 35A2

Danh sách này có: 47 học sinh.

Kết quả VH xếp loại 

NH 2019 - 2020



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 12C (35D2+F2+H3)

STT MSV HỌ TÊN Lớp  cũ Lớp mới Lớp CN

 HL HK

1 CQ18H3028 Nguyễn Hoài Ân 11C 7,3 KHÁ 12C 35H3

2 CQ18H3041 Đỗ Văn Anh 11C 6,3 TB 12C 35H3

3 CQ18F2012 Phạm Tuấn Anh 11C 5 TB 12C 35F2

4 CQ18D2008 Dương Trịnh Gia Bảo 11C 6,8 KHÁ 12C 35D2

5 CQ18D2009 Đỗ Quang Dự 11C 5,7 TB 12C 35D2

6 CQ18H3054 Đặng Thị Khánh Duyên 11C 7,2 KHÁ 12C 35H3

7 CQ18F2020 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 11C 6,6 KHÁ 12C 35F2

8 CQ18H3012 Lê Nguyễn Minh Hiền 11C 7,9 KHÁ 12C 35H3

9 CQ18D2004 Trần Thu Hiền 11C 7,3 KHÁ 12C 35D2

10 CQ18D2007 Đỗ Văn Hoàng 11C 6,2 TB 12C 35D2

11 CQ18D2003 Hoàng Gia Huy 11C 5,3 TB 12C 35D2

12 CQ18H3019 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11C 6,7 KHÁ 12C 35H3

13 CQ18F2014 Nguyễn Trung Kiên 11C 6,8 KHÁ 12C 35F2

14 CQ18H3042 Lê Tuấn Kiệt 11C 8,4 GIỎI 12C 35H3

15 CQ18H3003 Trần Anh Kiệt 11C 6,5 TB 12C 35H3

16 CQ18C2008 Lê Thị Thùy Linh 11B 6,5 TB 12C 35D2

17 CQ18H3035 Vũ Ngọc Phi Long 11C 5,4 TB 12C 35H3

18 CQ18H3058 Triệu Mi 11C 7,1 KHÁ 12C 35H3

19 CQ18H3011 Tô Anh Nghĩa 11C 6,2 TB 12C 35H3

20 CQ18H3009 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 11C 6 TB 12C 35H3

21 CQ18F2002 Võ Trần Minh Nguyên 11C 6,8 KHÁ 12C 35F2

22 CQ18H3044 Lương Trọng Nhân 11C 6 TB 12C 35H3

23 CQ18H3029 Trần Hoài Nhân 11C 5,5 TB 12C 35H3

24 CQ17H2044 Hoàng Minh Nhật 11B 5 TB 12C 34H2

25 CQ18H3020 Nguyễn Thế Long Nhật 11C 6,2 TB 12C 35H3

26 CQ18F2011 Nguyễn Quỳnh Như 11C 7,6 KHÁ 12C 35F2

27 CQ18H3059 Nguyễn Huỳnh Phát 11C 7 KHÁ 12C 35H3

28 CQ18F2017 Trần Ngọc Sơn 11C 7,8 KHÁ 12C 35F2

29 CQ18F2019 Bùi Hoàng Tâm 11C 5,1 TB 12C 35F2

30 CQ18C2016 Trần Thị Hồng Thắm 11B 6,2 TB 12C 35D2

31 CQ18F2005 Nguyễn Thanh Thảo 11C 6,7 KHÁ 12C 35F2

32 CQ18D2012 Trương Ngọc Thảo 11C 7,3 KHÁ 12C 35D2

33 CQ18H3018 Nguyễn Thị Thu Thảo 11D 6,15714 TB 12C 35H3

34 CQ18H3032 Vũ Thị Thảo 11D 6,22857 TB 12C 35H3

35 CQ18H3015 Đoàn Văn Tiến 11D 6,68571 KHÁ 12C 35H3

36 CQ18H3013 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 11C 7,1 KHÁ 12C 35H3

37 CQ18F2016 Nguyễn Minh Trí 11C 5,4 TB 12C 35F2

38 CQ18H3034 Nguyễn Minh Trí 11D 5,74286 TB 12C 35H3

39 CQ18D2016 Phạm Đăng Triều 11C 5,8 TB 12C 35D2

40 CQ18H3026 Nguyễn Trung Trực 11D 7,5 KHÁ 12C 35H3

41 CQ18H3010 Nguyễn Thành Trung 11C 8,5 GIỎI 12C 35H3

42 CQ18H3030 Trần Văn Trưởng 11D 7,64286 KHÁ 12C 35H3

43 CQ18F2004 Nguyễn Đinh Ngọc Tú 11C 6,1 TB 12C 35F2

44 CQ18D2019 Trịnh Hoàng Tuấn 11C 6,2 TB 12C 35D2

45 CQ18H3039 Đàm Phạm Trường Vi 11D 7,4 KHÁ 12C 35H3

46 CQ18F2009 Nguyễn Anh Vũ 11C 5,2 TB 12C 35F2

47 CQ18H3040 Nguyễn Tô Hải Vy 11D 5,35714 TB 12C 35H3

Danh sách này có: 47 học sinh.

Kết quả VH xếp loại 

NH 2019 - 2020



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 11A (36A2+36E2)

STT MSV HỌ TÊN Lớp  cũ Lớp mới Lớp CN Ghi chú

HL HK

1 CQ19E2002 Nguyễn Vũ Kim Anh 10E 8,3 GIỎI 11A 36E2

2 CQ19A2001 Nguyễn Thế Thái Bảo 10A 6,2 TB 11A 36A2

3 CQ19E2013 Huỳnh Minh Cường 10A 5,1 TB 11A 36E2

4 CQ19E2003 Tống Doanh Doanh 10E 6,8 KHÁ 11A 36E2

5 CQ19E2004 Phạm Văn Dũng 10E 5,5 TB 11A 36E2

6 CQ19A2005 Nguyễn Thị Thanh Hà 10E 5,4 TB 11A 36E2

7 CQ19A2025 Nguyễn Thị Thảo Hiền 10A 5,5 TB 11A 36A2

8 CQ19A2026 Trịnh Thị Thu Hiền 10A 6,8 TB 11A 36A2

9 CQ19E2006 Nguyễn Thị Ánh Hồng 10E 6,4 TB 11A 36E2

10 CQ19A2006 Nguyễn Quốc Hùng 10A 5,8 TB 11A 36A2

11 CQ19A2024 Nguyễn Sỹ Khánh 10A 5,1 TB 11A 36A2

12 CQ16A2018 Trần Anh Kiệt 11A 36A2 K33. NVQS về

13 CQ19A2007 Trần Thị Ngọc Lài 10A 7,7 KHÁ 11A 36A2

14 CQ19A2009 Phạm Thị Thùy Linh 10A 7,7 KHÁ 11A 36A2

15 CQ19A2010 Trịnh Duy Lộc 10A 5,5 TB 11A 36A2

16 CQ19A2011 Nguyễn Văn Long 10A 6,8 KHÁ 11A 36A2

17 CQ19A2012 Phạm Văn Long 10A 6,8 KHÁ 11A 36A2

18 CQ19E2008 Bùi Ngọc Nhi 10E 5,2 TB 11A 36E2

19 CQ19A2014 Hồ Yến Nhi 10A 6,2 TB 11A 36A2

20 CQ19A2013 Lý Mỹ Nhi 10A 6,4 TB 11A 36A2

21 CQ19A2015 Bùi Thị Hồng Nhung 10A 8 GIỎI 11A 36A2

22 CQ19E2009 Đặng Đỗ Ngọc Phụng 10E 6,7 KHÁ 11A 36E2

23 CQ16A2025 Nguyễn Cao Phước 11A 36A2 K33. NVQS về

24 CQ19A2016 Nguyễn Văn Phước 10A 6 TB 11A 36A2

25 CQ19A2017 Nguyễn Văn Thanh Quý 10A 6,9 KHÁ 11A 36A2

26 CQ19A2018 Trần Bé Tâm 10A 8,3 GIỎI 11A 36A2

27 CQ19E2015 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10A 6,1 TB 11A 36E2

28 CQ19A2019 Nguyễn Nam Triều 10A 5,8 TB 11A 36A2

29 CQ19E2010 Lữ Hoàng Trinh 10E 5,3 TB 11A 36E2

30 CQ19E2017 Phạm Thị Việt Trinh 10B 6,2 TB 11A 36E2

31 CQ19E2011 Đoàn Thanh Trúc 10E 6,1 TB 11A 36E2

32 CQ19E2016 Nguyễn Ngọc Khả Tú 10A 5,2 TB 11A 36E2

33 CQ19A2023 Nguyễn Quốc Tuấn 10A 6,3 TB 11A 36A2

34 CQ19E2012 Lê Thanh Tùng 10E 6,3 TB 11A 36E2

35 CQ19A2021 Lê Văn Tuyến 10A 5,9 TB 11A 36A2

36 CQ19A2021 Lê Văn Tuyến 10A 5,9 TB 11A 36A2

37 CQ19A2022 Lê Võ Hoàng Vinh 10A 6,6 TB 11A 36A2

38 CQ19A2022 Lê Võ Hoàng Vinh 10A 6,6 TB 11A 36A2

Danh sách này có: 38 học sinh.

Kết quả VH

NH 2019 - 2020



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 11B (36C2+F2)

STT MSV HỌ TÊN Lớp  cũ Lớp mới Lớp CN

HL HK

1 CQ19C2002 Phạm Đoàn Hồng Anh 10B 6,3 TB 11B 36C2

2 CQ19F2001 Phạm Quỳnh Anh 10D 7,3 KHÁ 11B 36F2

3 CQ19C2003 Trịnh Thị Tâm Anh 10B 6,1 TB 11B 36C2

4 CQ19C2006 Thái Ngọc Châu 10B 7 KHÁ 11B 36C2

5 CQ19C2046 Dương Thanh Đạt 10B 5,9 TB 11B 36C2

6 CQ19C3005 Nguyễn Thị Diệu 10B 5,4 TB 11B 36C2

7 CQ19F2003 Nguyễn Nhựt Duy 10D 5 TB 11B 36F2

8 CQ19C2047 Trần Thị Hồng Gấm 10B 6,3 TB 11B 36C2

9 CQ19F2004 Tống Phước Hoàng Gia 10D 8,1 GIỎI 11B 36F2

10 CQ19C2007 Nguyễn Thị Thanh Hà 10B 6 TB 11B 36C2

11 CQ19C3007 Nguyễn Ngọc Hân 10B 6,2 TB 11B 36C2

12 CQ19C2008 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 10B 6,5 TB 11B 36C2

13 CQ19C2048 Nguyễn Thị Thu Hằng 10B 6 TB 11B 36C2

14 CQ19C2010 Lê Thị Mỹ Hòa 10B 7,1 TB 11B 36C2

15 CQ19F2005 Nguyễn Huy Hoàng 10D 5,2 TB 11B 36F2

16 CQ19C2013 Nguyễn Văn Lắm 10B 7,8 KHÁ 11B 36C2

17 CQ19F2008 Nguyễn Đặng Thị Nhật Linh 10D 5 TB 11B 36F2

18 CQ19C2015 Huỳnh Văn Lộc 10B 7,6 KHÁ 11B 36C2

19 CQ19C2016 Ngô Thị Cẩm Ly 10B 7,4 KHÁ 11B 36C2

20 CQ19C2049 Phan Thị Cẩm Ly 10B 5,7 TB 11B 36C2

21 CQ19C2018 Nguyễn Ngọc Trà My 10B 5,8 TB 11B 36C2

22 CQ19C2019 Võ Thúy Nga 10B 6,2 TB 11B 36C2

23 CQ19C2050 Nguyễn Thị Nhân 10B 6 TB 11B 36C2

24 CQ19C2024 Ngô Thanh Nhi 10B 6,8 TB 11B 36C2

25 CQ19C2025 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 10B 5,8 TB 11B 36C2

26 CQ19C2023 Nguyễn Ngọc Nhi 10B 7,4 KHÁ 11B 36C2

27 CQ19C2026 Nguyễn Yến Nhi 10B 6,2 TB 11B 36C2

28 CQ19F2011 Châu Quỳnh Như 10D 5,7 TB 11B 36F2

29 CQ19C2027 Phan Thị Quỳnh Như 10B 7,1 TB 11B 36C2

30 CQ19C2029 Lữ Điền Phát 10B 5,3 TB 11B 36C2

31 CQ19F2012 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 10D 5,6 TB 11B 36F2

32 CQ19C2030 Nguyễn Thị Mai Phương 10B 6,6 TB 11B 36C2

33 CQ19F2013 Nguyễn Văn Sang 10D 7,2 KHÁ 11B 36F2

34 CQ19C2033 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10B 6,7 KHÁ 11B 36C2

35 CQ19C2034 Dương Trí Thanh 10B 6,9 KHÁ 11B 36C2

36 CQ19C2035 Trần Huỳnh Thanh Thảo 10B 7 KHÁ 11B 36C2

37 CQ19C2036 Tạ Thị Hồng Thu 10B 6,5 TB 11B 36C2

38 CQ19C2037 Nguyễn Thị Bảo Thư 10B 6,7 KHÁ 11B 36C2

39 CQ19C2038 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 10B 6,1 TB 11B 36C2

40 CQ19C2039 La Võ Thủy Tiên 10B 6,4 TB 11B 36C2

41 CQ19C2040 Nguyễn Trọng Tiến 10B 6,6 TB 11B 36C2

42 CQ19C3033 Bồ Thị Ngọc Trâm 10B 6,8 TB 11B 36C2

43 CQ19C2041 Lê Thị Ngọc Trâm 10B 6,5 TB 11B 36C2

44 CQ19C2042 Nguyễn Thị Trang 10B 8,4 GIỎI 11B 36C2

45 CQ19C2044 Nguyễn Thị Thùy Trang 10B 6,6 TB 11B 36C2

46 CQ19C2043 Trần Thị Trang 10B 8,5 GIỎI 11B 36C2

Danh sách này có: 46 học sinh.

Kết quả VH

NH 2019 - 2020



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 11C (36C3,B2)

STT MSV HỌ TÊN Lớp  cũ Lớp mới Lớp CN

HL HK

1 CQ19C3043 Mang Nguyễn Nguyệt Anh 10C 7,2 KHÁ 11C 36C3

2 CQ19C3001 Nguyễn Thị Phương Anh 10C 8,6 GIỎI 11C 36C3

3 CQ19C3044 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10C 6,7 KHÁ 11C 36C3

4 CQ19B2001 Đào Văn Bản 10A 5,9 TB 11C 36B2

5 CQ19C3008 Trương Thị Ngọc Hân 10C 5,8 TB 11C 36C3

6 CQ19C3009 Hồ Thị Diễm Hạnh 10C 7,1 KHÁ 11C 36C3

7 CQ19C3010 Đinh Thị Thanh Hiền 10C 6,1 TB 11C 36C3

8 CQ19C3045 Trương Mộng Thúy Hiền 10C 5,6 TB 11C 36C3

9 CQ19C3046 Nguyễn Trần Thu Hương 10C 5,4 TB 11C 36C3

10 CQ19B2004 Vũ Lương Gia Huy 10A 6,8 KHÁ 11C 36B2

11 CQ19C3011 Hoàng Thị Thanh Huyền 10C 6,9 KHÁ 11C 36C3

12 CQ19C2059 Nguyễn Thanh Kha 10C 5,1 TB 11C 36C3

13 CQ19B2005 Nguyễn Phú Khôi 10A 6,1 TB 11C 36B2

14 CQ19C3012 Nguyễn Tuấn Kiệt 10C 6,3 TB 11C 36C3

15 CQ19C3014 Tô Thị Khánh Ly 10C 6 TB 11C 36C3

16 CQ19C3050 Võ Ngọc Mai 10C 7,7 KHÁ 11C 36C3

17 CQ19C3015 Nguyễn Thị Trúc My 10C 5,4 TB 11C 36C3

18 CQ19C3052 Nguyễn Ngọc Châu Ngân 10A 5,3 TB 11C 36C3

19 CQ19B2006 Lê Đỗ Xuân Nghi 10A 6,3 TB 11C 36B2

20 CQ19C3017 Phạm Xuân Ngọc 10C 5,1 TB 11C 36C3

21 CQ19C3018 Nguyễn Ngọc Nhã 10C 5,1 TB 11C 36C3

22 CQ18C2019 Bùi Yến Nhi 10C 6,9 TB 11C 36C3

23 CQ19C3020 Đinh Yến Nhi 10C 6 TB 11C 36C3

24 CQ19C3019 Võ Thị Ngọc Nhi 10C 6,4 TB 11C 36C3

25 CQ19C3021 Nguyễn Hoàng Minh Phúc 10C 7 KHÁ 11C 36C3

26 CQ19C3023 Nguyễn Trúc Phương 10C 7,3 KHÁ 11C 36C3

27 CQ19C3022 Phạm Thị Thu Phương 10C 6,4 TB 11C 36C3

28 CQ19B2007 Phạm Đình Phú Quý 10A 6,6 KHÁ 11C 36B2

29 CQ19C3024 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 10C 8,4 GIỎI 11C 36C3

30 CQ19C3025 Lê Thanh Sang 10C 6,9 KHÁ 11C 36C3

31 CQ19C2031 Nguyễn Thị Kim Sang 10C 6,7 KHÁ 11C 36C3

32 CQ19C3027 Nguyễn Thị Minh Thi 10C 8 GIỎI 11C 36C3

33 CQ19C3028 Nguyễn Văn Thịnh 10C 5,3 TB 11C 36C3

34 CQ19C3055 Lê Thị Cẩm Tiên 10A 5,2 TB 11C 36C3

35 CQ19C3032 Nguyễn Đức Toàn 10C 7,3 KHÁ 11C 36C3

36 CQ19C3056 Dương Thị Mộng Trân 10A 7,1 KHÁ 11C 36C3

37 CQ19C3034 Tằng Huệ Trân 10C 6 TB 11C 36C3

38 CQ19B2008 Phạm Thị Huyền Trang 10A 8,2 GIỎI 11C 36B2

39 CQ19C3035 Nguyễn Thanh Tuyền 10C 5,3 TB 11C 36C3

40 CQ19C3036 Phan Thị Ánh Tuyết 10C 6,5 TB 11C 36C3

41 CQ19C3037 Ngô Thị Mỹ Uyên 10C 8,2 GIỎI 11C 36C3

42 CQ19C3038 Lương Quốc Việt 10C 7,4 KHÁ 11C 36C3

43 CQ19C3041 Nguyễn Thị Yến Vy 10C 7,8 KHÁ 11C 36C3

44 CQ19C3040 Nguyễn Ý Vy 10C 5,8 TB 11C 36C3

45 CQ19C3039 Võ Thị Thúy Vy 10C 6,5 KHÁ 11C 36C3

Danh sách này có: 45 học sinh.

Kết quả VH

NH 2019 - 2020



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 11D (36D2,H3)

STT MSV HỌ TÊN Lớp  cũ Lớp mới Lớp CN

HL HK

1 CQ19D2002 Nguyễn Tuấn Anh 10D 5 TB 11D 36D2

2 CQ19D2003 Trần Tuyết Anh 10D 5,7 TB 11D 36D2

3 CQ19D2006 Nguyễn Quốc Đạt 10D 7,2 KHÁ 11D 36D2

4 CQ19D2007 Trần Duy Đức 10D 6 TB 11D 36D2

5 CQ19D2005 Hà Công Dũng 10D 5,4 TB 11D 36D2

6 CQ19H3005 Đỗ Lường Hải 10F 7,1 KHÁ 11D 36H3

7 CQ19D2008 Phạm Thị Hồng Hạnh 10D 6,5 KHÁ 11D 36D2

8 CQ19D2010 Phạm Quốc Hiền 10D 5,5 TB 11D 36D2

9 CQ19C3047 Hoàng Mạnh Huy 10C 5,1 TB 11D 36D2

10 CQ19D2012 Trần Văn Khải 10D 5,8 TB 11D 36D2

11 CQ19H3008 Trần Duy Khang 10F 5,3 TB 11D 36H3

12 CQ19D2013 Trần Thị Khuyên 10D 5,4 TB 11D 36D2

13 CQ19H3010 Nguyễn Thế Kiệt 10F 5,8 TB 11D 36H3

14 CQ19H3009 Trần Thế Lê Anh Kiệt 10F 5,2 TB 11D 36H3

15 CQ19H3050 Huỳnh Thị Kiều Lam 10F 6,4 TB 11D 36H3

16 CQ19D2014 Đỗ Tấn Lộc 10D 5,5 TB 11D 36D2

17 CQ19E2007 Huỳnh Minh Lợi 10F 6,4 TB 11D 36H3

18 CQ19D2015 Đỗ Bùi Vi Thiên Long 10D 5,8 TB 11D 36D2

19 CQ19D2016 Trương Thị Quý Mùi 10D 7 KHÁ 11D 36D2

20 CQ19H3045 Đinh Thị Trà My 10F 6 TB 11D 36H3

21 CQ19D2017 Nguyễn Thị Trà My 10D 8,3 GIỎI 11D 36D2

22 CQ19H3016 Đặng Phương Hoài Nam 10F 6,1 TB 11D 36H3

23 CQ19H3015 Phạm Lê Hậu Nam 10F 5,1 TB 11D 36H3

24 CQ19H3017 Hồ Lê Thanh Ngân 10F 7,4 KHÁ 11D 36H3

25 CQ19D2018 Hoàng Thị Tuyết Ngân 10D 5,6 TB 11D 36D2

26 CQ19H3018 Nguyễn Thành Nghĩa 10F 6,1 TB 11D 36H3

27 CQ19D2019 Đỗ Lê Bình Phát 10D 5 TB 11D 36D2

28 CQ19D2020 Nguyễn Văn Phi 10D 5,2 TB 11D 36D2

29 CQ19D2021 Phạm Lê Hoàng Phúc 10D 6,3 TB 11D 36D2

30 CQ19D2022 Phạm Đỗ Hoàng Phước 10D 6,7 KHÁ 11D 36D2

31 CQ19D2024 Nguyễn Đình Sơn 10D 6,3 TB 11D 36D2

32 CQ19D2026 Nguyễn Minh Thái 10D 6,2 TB 11D 36D2

33 CQ19D2027 Nguyễn Đức Thành 10D 5,2 TB 11D 36D2

34 CQ19D2028 Vũ Quốc Thịnh 10D 5 TB 11D 36D2

35 CQ19D2029 Bồ Văn Thông 10D 5,1 TB 11D 36D2

36 CQ19D2038 Phạm Thị Bích Thuận 10F 6,7 KHÁ 11D 36D2

37 CQ19D2031 Nguyến Hữu Đặng Trí 10D 5,1 TB 11D 36D2

38 CQ19D2033 Phan Thành Trọng 10D 6,7 KHÁ 11D 36D2

39 CQ19D2034 Đặng Vũ Quang Trung 10D 5,1 TB 11D 36D2

40 CQ18D2006 Nguyễn Văn Tuấn 11C 35D2

41 CQ19D2036 Phạm Thị Ánh Tuyết 10D 5,9 TB 11D 36D2

Danh sách này có: 40 học sinh.

Kết quả VH

NH 2019 - 2020



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 11E (36H2, H3)

STT MSV HỌ TÊN Lớp  cũ Lớp mới Lớp CN

HL HK

1 CQ19H2001 Thượng Thị Minh Anh 10E 6 TB 11E 36H2

2 CQ19H2003 Lê Nguyễn Thị Châu 10E 7,4 KHÁ 11E 36H2

3 CQ19H2004 Bùi Trí Cường 10E 6,8 KHÁ 11E 36H2

4 CQ19H2005 Từ Ngô Thành Danh 10E 5,7 TB 11E 36H2

5 CQ19H2010 Lê Văn Dương 10E 7,5 KHÁ 11E 36H2

6 CQ19H2009 Trần Hải Dương 10E 5,8 TB 11E 36H2

7 CQ19H2008 Nguyễn Thanh Duy 10E 6,3 TB 11E 36H2

8 CQ19H2011 Đoàn Thanh Hải 10E 5,8 TB 11E 36H2

9 CQ19H2012 Nguyễn Tăng Anh Hào 10E 5,2 TB 11E 36H2

10 CQ19H2013 Trương Minh Hiếu 10E 7,1 KHÁ 11E 36H2

11 CQ19H2015 Hồ Gia Hưng 10E 6,7 KHÁ 11E 36H2

12 CQ19H2017 Lê Văn Huy 10E 6,3 TB 11E 36H2

13 CQ19H2016 Nguyễn Đỗ Thanh Huy 10E 5,3 TB 11E 36H2

14 CQ19H2018 Đỗ Huỳnh Hiếu Kì 10E 6,6 KHÁ 11E 36H2

15 CQ19H2021 Nguyễn Nhựt Kiệt 10E 5,7 TB 11E 36H2

16 CQ19H2022 Nguyễn Tấn Kiệt 10E 5,5 TB 11E 36H2

17 CQ19H2023 Nguyễn Tuấn Kiệt 10E 6,5 KHÁ 11E 36H2

18 CQ19H2038 Nguyễn Thanh Long 10F 6,1 TB 11E 36H2

19 CQ19H2026 Hoàng Xuân Mạnh 10E 6 TB 11E 36H2

20 CQ19H2027 Nguyễn Thị Thanh Nga 10E 8,6 GIỎI 11E 36H2

21 CQ19H3019 Hà Ngọc Nhân 10F 6,5 KHÁ 11E 36H3

22 CQ19H2028 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 10E 5,9 TB 11E 36H2

23 CQ19H2029 Nguyễn Võ Quỳnh Như 10E 7 KHÁ 11E 36H2

24 CQ19H2031 Đỗ Thanh Phong 10E 5,7 TB 11E 36H2

25 CQ19H2034 Nguyễn Trần Văn Quốc 10E 5,9 TB 11E 36H2

26 CQ19H2035 Lê Như Quỳnh 10E 7,9 KHÁ 11E 36H2

27 CQ19H3022 Trương Hữu Tài 10F 7,7 KHÁ 11E 36H3

28 CQ19H2036 Nguyễn Văn Tài 10E 6 TB 11E 36H2

29 CQ19H3023 Huỳnh Lý Tân 10F 7,3 KHÁ 11E 36H3

30 CQ19H3024 Nguyễn Hoài Thanh 10F 6 TB 11E 36H3

31 CQ19H3026 Trần Phương Thành 10F 7,1 KHÁ 11E 36H3

32 CQ19H3027 Trần Văn Thiện 10F 5,9 TB 11E 36H3

33 CQ19H3028 Ngô Đức Thịnh 10F 6,7 KHÁ 11E 36H3

34 CQ19H3029 Hồ Thị Bảo Trân 10F 5,8 TB 11E 36H3

35 CQ19H3031 Nguyễn Trung Trí 10F 5,9 TB 11E 36H3

36 CQ19H3032 Nguyễn Hoàng Trọng 10F 5,7 TB 11E 36H3

37 CQ19H3034 Lê Thị Cẩm Tú 10F 7,5 KHÁ 11E 36H3

38 CQ19H3042 Nguyễn Quang Vinh 10F 8 GIỎI 11E 36H3

39 CQ19H3043 Nguyễn Tuấn Vỹ 10F 7,1 KHÁ 11E 36H3

40 CQ19H3036 Phạm Thị Ngân Xuyến 10F 7,1 KHÁ 11E 36H3

Danh sách này có: 39 học sinh.

Kết quả VH

NH 2019 - 2020



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 10A (37A2,B2)

STT Lơp CN Lớp VH MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

1 37B2 10A CQ20B2002 Nguyễn Bùi Kỳ Anh 7/9/2005 Bình Dương

2 37A2 10A CQ20A2001 Lưu Sinh Bảo 14/06/2003 Tp.HCM

3 37B2 10A CQ20B2003 Lê Trọng Đạt 21/8/2005 Thanh Hóa

4 37A2 10A CQ20A2002 Trần Tiến Đạt 25/10/2004 Bạc Liêu

5 37A2 10A CQ20A2003 Nguyễn Trường Giang 25/11/2000 Bình Dương

6 37A2 10A CQ20A2004 Trần Thị Hương Giang 28/03/2005 Bình Phước

7 37A2 10A CQ20A2005 Nguyễn Chí Hiếu 27/02/2004 Bình Dương

8 37B2 10A CQ20B2004 Huỳnh Văn Hưng 30/06/1998 Bình Thuận

9 37A2 10A CQ20A2006 Trần Hoàng Huy 06/10/2005 Bình Dương

10 37A2 10A CQ20A2007 Trương Minh Khải 29/10/2001 Bình Dương

11 37A2 10A CQ20A2008 Phạm Duy Khang 01/11/2005 Sóc Trăng

12 37A2 10A CQ20A2009 Nguyễn Phú Khánh 10/07/2005 Bình Dương

13 37A2 10A CQ20A2010 Nguyễn Trường Khánh 15/10/2005 Bình Dương

14 37A2 10A CQ20A2011 Trương Tấn Long 12/07/2005 Đồng Nai

15 37B2 10A CQ20B2006 Nguyễn Thị Kiều Mi 19/6/2004 Bạc Liêu

16 37B2 10A CQ20B2005 Nguyễn Thanh Nam 30/10/2005 Bình Dương

17 37A2 10A CQ20A2012 Bùi Trọng Nghĩa 31/10/2005 Tp.HCM

18 37A2 10A CQ20A2013 Đặng Thiện Nghĩa 03/08/2003 Bình Dương

19 37A2 10A CQ20A2014 Đặng Minh Nhật 22/07/2005 Bình Phước

20 37A2 10A CQ20A2015 Lê Hữu Phúc 16/03/2005 Vũng Tàu

21 37A2 10A CQ20A2016 Võ Tiểu Phụng 30/05/2004 Hậu Giang

22 37A2 10A CQ20A2017 Lê Minh Quân 29/8/2005 Bình Dương

23 37A2 10A CQ20A2018 Huỳnh Lê Tấn Tài 20/04/2005 Bình Dương

24 37A2 10A CQ20A2019 Nguyễn Duy Tân 19/12/2004 Bình Dương

25 37A2 10A CQ20A2021 Trần Thị Kim Thư 24/05/2005 Kiên Giang

26 37A2 10A CQ20A2020 Trần Văn Tỉnh 09/11/2002 Bình Phước

27 37A2 10A CQ20A2022 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/10/2005 Bình Dương

28 37B2 10A CQ20B2007 Võ Minh Triết 30/12/2003 Bình Dương

29 37A2 10A CQ20A2023 Nguyễn Thị Diễm Trinh 23/12/2005 Bình Dương

30 37A2 10A CQ20A2024 Bùi Viết Trường 03/12/2005 Thanh Hóa

31 37A2 10A CQ20A2025 Nguyễn Thiên Trường 04/03/2005 Tp.HCM

32 37A2 10A CQ20A2026 Nguyễn Văn Vĩ 10/10/2003 An Giang

33 37A2 10A CQ20A2027 Nguyễn Văn Vinh 09/10/2005 Bình Dương

34 37A2 10A CQ20A2028 Nguyễn Ngọc Như Ý 28/12/2005 Bình Dương

35 37A2 10A CQ20A2029 Nguyễn Thị Kim Yến 20/10/2004 Bình Dương

Danh sách này có: 35 học sinh



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 10B (37C2)

STT Lơp CN Lớp VH MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Ghi chú

1 37C2 10B CQ20C2001 Lưu Minh Anh 26/03/2005 Hậu Giang

2 37C2 10B CQ20C2002 Nguyễn Thị Kim Anh 29/8/2005 Bình Dương

3 37C2 10B CQ20C2003 Đậu Kim Chi 16/10/2005 Bình Dương

4 37C2 10B CQ20C2004 Nguyễn Thị Kim Chi 01/08/2005 Bình Dương

5 37C2 10B CQ20C2005 Phùng Thị Mỹ Chi 19/11/2005 Bình Dương

6 37C2 10B CQ20C2006 Trần Nhật Duy 23/09/2005 Bình Dương

7 37C2 10B CQ20C2007 Văn Ngọc Duyên 03/09/2005 Bình Dương

8 37C2 10B CQ20C2008 Bùi Nguyễn Quỳnh Giao 15/11/2004 Bình Dương

9 37C2 10B CQ20C2010 Trần Gia Hân 30/11/2004 Bình Dương

10 37C2 10B CQ20C2009 Nguyễn Thị Minh Hằng 12/04/2005 Bình Dương

11 37C2 10B CQ20C2011 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 04/11/2004 Bình Dương

12 37C2 10B CQ20C2013 Cao Hoàng Hưng 7/11/2005 Bình Dương

13 37C2 10B CQ20C2012 Lê Thị Ngọc Huyền 27/04/2005 Bình Dương

14 37C2 10B CQ20C2014 Trịnh Nguyễn Thiên Kim 14/2/2005 Bình Dương

15 37C2 10B CQ20C2015 Phạm Thị Phương Linh 6/1/2005 Bình Dương

16 37C2 10B CQ20C2016 Võ Ngọc Kim Ngân 21/11/2005 Bình Dương

17 37C2 10B CQ20C2017 Nguyễn Thị Thiếu Nguyệt 25/09/2003 Bình Dương

18 37C2 10B CQ20C2018 Dương Anh Nhi 12/1/2005 Bình Dương

19 37C2 10B CQ20C2019 Bùi Ngọc Tâm Như 24/05/2005 Bình Dương

20 37C2 10B CQ20C2020 Phạm Thị Quỳnh Như 14/04/2005 Bình Dương

21 37C2 10B CQ20C2021 Nguyễn Thị Yến Oanh 5/5/2004 Bình Dương

22 37C2 10B CQ20C2024 Lê Thị Thanh Thùy 25/3/2005 TPHCM

23 37C2 10B CQ20C2022 Đào Thị Tính 20/06/2005 Bình Dương

24 37C2 10B CQ20C2026 Bùi Diệu Mai Trân 17/06/2005 Bình Dương

25 37C2 10B CQ20C2027 Đào Thị Huyền Trân 10/6/2005 Cà Mau

26 37C2 10B CQ20C2025 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/1/2005 Bình Dương

27 37C2 10B CQ20C2028 Huỳnh Phương Trinh 9/6/2003 Bình Dương

28 37C2 10B CQ20C2029 Phạm Minh Trọng 26/8/2005 Bình Dương

29 37C2 10B CQ20C2023 Lâm Thị Sơn Tuyền 24/02/2005 Bình Dương

30 37C2 10B CQ20C2030 Lê Thị Hồng Vân 01/02/2003 Bình Dương

31 37C2 10B CQ20C2031 Nguyễn Huy Vũ 21/3/2004 Bình Dương

32 37C2 10B CQ20C2032 Nguyễn Khánh Vy 18/9/2005 Bình Dương

33 37C2 10B CQ20C2033 Châu Thị Ngọc Như Ý 11/09/2005 Long An

34 37C2 10B CQ20C2034 Nguyễn Ngọc Hải Yến 23/10/2005 Bình Phước

35 37C2 10B CQ19C2005 Trần Thị Xuân Chánh 23/06/2004 ĐCTĐ

36 37C2 10B CQ19C2009 Trần Thị Hằng 02/11/2003 ĐCTĐ

37 37C2 10B CQ19C2011 Trần Thị Ngọc Khánh 23/06/2004 ĐCTĐ

38 37C2 10B CQ19C2012 Lê Thị Oanh Kiều 13/07/2002 ĐCTĐ

39 37C2 10B CQ19C2017 Nguyễn Hoài Mi 14/06/2004 ĐCTĐ

40 37C2 10B CQ19C3013 Nguyễn Thị Phương Lan 06/12/2004 ĐCTĐ

41 37C2 10B CQ19C3026 Nguyễn Huỳnh Như Thảo 16/03/2004 ĐCTĐ

42 37C2 10B CQ19C3042 Bùi Thị Kim Yến 14/08/2004 ĐCTĐ

Danh sách này có: 42 học sinh



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 10C (37C3,M2)

STT Lơp CN Lớp VH MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

1 37M2 10C CQ20M2001 Lê Phương Anh 15/05/2005 Bình Dương

2 37C3 10C CQ20C3001 Nguyễn Phạm Phương Anh 31/3/2005 Bình Dương

3 37M2 10C CQ20M2002 Tô Hoài Bảo 09/03/2005 Cà Mau

4 37M2 10C CQ20M2006 Nguyễn Thị Hồng Đào 11/06/2005 Bình Dương

5 37C3 10C CQ20C3002 Trần Nguyễn Thanh Diệu

6 37M2 10C CQ20M2005 Trần Thị Dư 18/4/2005 Huế

7 37M2 10C CQ20M2004 Lê Thị Thùy Dung 9/8/2005 Bình Phước

8 37M2 10C CQ20M2003 Trần Kim Dung 02/11/2005 Bình Dương

9 37M2 10C CQ20M2007 Nguyễn Thị Hà 11/7/2005 Bình Dương

10 37M2 10C CQ20M2008 Nguyễn Thanh Hiếu 22/02/2003 Bình Dương

11 37M2 10C CQ20M2009 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 19/10/2005 Biên Hòa

12 37M2 10C CQ20M2010 Nguyễn Văn Hoàng 2/3/2005 Bình Dương

13 37M2 10C CQ20M2011 Phạm Thị Ánh Hồng 04/12/2005 Bình Dương

14 37C3 10C CQ20C3003 Nguyễn Quốc Kiệt 19/6/2004 Bình Dương

15 37C3 10C CQ20C3004 Nguyễn Thùy Linh 22/09/2005 Thanh Hóa

16 37M2 10C CQ20M2012 Phạm Ánh Ngọc Mai 05/08/2005 Bình Dương

17 37C3 10C CQ20C3005 Phạm Thái Kiều Mi 28/10/2005 Bình Dương

18 37C3 10C CQ20C3006 Trịnh Thị Thanh Ngân 14/1/2004 Bình Dương

19 37M2 10C CQ20M2013 Lê Văn Ngoan 10/09/2005 Hậu Giang

20 37C3 10C CQ20C3008 Đỗ Yến Nhi 3/8/2005 Bình Dương

21 37C3 10C CQ20C3007 Nguyễn Thúy Nhi 28/8/2004 Bình Dương

22 37M2 10C CQ20M2014 Nguyễn Phạm Tuyết Như 19/11/2005 Bình Dương

23 37M2 10C CQ20M2015 Trần Ngọc Hồng Như 23/09/2005 Bình Dương

24 37C3 10C CQ20C3009 Lê Cẩm Nhung 26/7/2005 Bình Dương

25 37M2 10C CQ20M2016 Võ Ngọc Như Quỳnh 14/1/2005 Bình Dương

26 37M2 10C CQ20M2017 Trần My Send 19/11/2005 Bình Dương

27 37C3 10C CQ20C3010 Nguyễn Tấn Tài 17/5/2004 Bình Dương

28 37M2 10C CQ20M2019 Văn Võ Thị Thanh Thúy 28/1/2005 Bình Dương

29 37C3 10C CQ20C3012 Mai Lệ Thùy 14/8/2005 Bình Dương

30 37M2 10C CQ20M2018 Nguyễn Thanh Thủy 17/04/2005 Bình Dương

31 37C3 10C CQ20C3013 Lê Ngọc Trâm 3/6/2004 Bình Dương

32 37M2 10C CQ20M2022 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/01/2005 Bình Dương

33 37M2 10C CQ20M2021 Lê Thị Bích Trăm 07/10/2005 Bình Dương

34 37M2 10C CQ20M2020 Võ Thị Thùy Trang 23/06/2005 Bình Dương

35 37C3 10C CQ20C3014 Nguyễn Ngọc Yến Trinh 5/10/2005 Bình Dương

36 37C3 10C CQ20C3011 Lê Ninh Minh Tuyền 18/12/2005 Bình Dương

37 37M2 10C CQ20M2023 Trần Thị Thùy Vân 02/05/2005 Bình Dương

38 37C3 10C CQ20C3015 Nguyễn Ngọc Lan Vi 29/8/2005 Bình Dương

39 37M2 10C CQ20M2024 Phạm Thị Viên 05/06/2005 Bình Dương

40 37M2 10C CQ20M2025 Huỳnh Võ Thúy Vy 18/12/2005 Bình Dương

41 37C3 10C CQ20C3016 Đào Thị Xinh 15/11/2003 Bình Dương

42 37C3 10C CQ20C3017 Lê Thị Như Ý 3/8/2005 Bình Dương

43 37C3 10C CQ20C3018 Võ Minh Ý 12/12/2005 Bình Dương

Danh sách này có: 43 học sinh



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 10D (37D2,F2)

STT Lơp CN Lớp VH MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Ghi chú

1 37D2 10D CQ20D2001 Lê Thị Mai Anh 21/01/2005 Thanh Hóa

2 37F2 10D CQ20F2001 Ngô Đình Chí 24/7/2005 Bình Dương

3 37D2 10D CQ20D2002 Nguyễn Hiếu Lam Hải 02/10/2005 Bình Dương

4 37D2 10D CQ20D2003 Nguyễn Thanh Hậu 9/11/2005 Bình Dương

5 37F2 10D CQ20F2002 Nguyễn Thị Ngọc Hương 12/04/2005 Bình Dương

6 37D2 10D CQ20D2005 Nguyễn Gia Khôi 18/08/2005 Bình Dương

7 37D2 10D CQ20D2004 Nguyễn Võ Song Kỳ 28/12/2005 Bình Dương

8 37F2 10D CQ20F2003 Nguyễn Thanh Long 07/12/2005 Bình Dương

9 37D2 10D CQ20D2006 Phạm Hoàng Nam 05/01/2005 Vĩnh Long

10 37D2 10D CQ20D2008 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 23/01/2005 Bình Dương

11 37D2 10D CQ20D2007 Trần Hoài Ngọc 25/05/2004 Bình Dương

12 37F2 10D CQ20F2004 Nguyễn Quốc Nhật 20/06/1999 Gia Lai

13 37D2 10D CQ20D2009 Nguyễn Thanh Phong 18/05/2005 Bình Dương

14 37F2 10D CQ20F2005 Nguyễn Dũng Phú 2/9/2005 Bình Dương

15 37D2 10D CQ20D2010 Trần Hoàng Phúc 25/09/2005 Bình Dương

16 37D2 10D CQ20D2011 Võ Tấn Tài 19/01/2005 Bình Dương

17 37D2 10D CQ20D2012 Phan Thị Mỹ Tâm 6/12/2004 Bình Dương

18 37F2 10D CQ20F2006 Võ Minh Tâm 28/11/2005 Bình Dương

19 37F2 10D CQ20F2007 Nguyễn Nhựt Tân 2/8/2005 Bình Dương

20 37D2 10D CQ20D2015 Trần Hoàng Thái 02/09/2004 Bình Dương

21 37D2 10D CQ20D2016 Nguyễn Tấn Anh Thư 10/01/2005 Bình Dương

22 37D2 10D CQ20D2013 Nguyễn Trung Tín 19/05/2005 Bình Dương

23 37F2 10D CQ20F2008 Nguyễn Tấn Tới 17/10/2004 Bình Dương

24 37F2 10D CQ20F2009 Trần Thị Thùy Trang 24/08/2005 Bình Dương

25 37F2 10D CQ20F2010 Phạm Minh Trọng 24/5/2004 Bình Dương

26 37D2 10D CQ20D2014 Lê Nguyễn Quốc Tuấn 09/05/2005 Bình Dương

27 37D2 10D CQ20D2017 Phạm Thị Uyên 16/9/2005 Bắc Giang

28 37D2 10D CQ20D2018 Nguyễn Thúy Vy 18/12/2001 Bình Dương

29 37D2 10D CQ19F2014 Văn Phạm Thị Cẩm Tú 1/8/2004 ĐCTĐ

Danh sách này có: 29 học sinh



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 10E (37H2)

STT Lơp CN Lớp VH MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Ghi chú

1 37H2 10E CQ20H2001 Nguyễn Vũ Bình An 17/1/2005 Bình Dương

2 37H2 10E CQ20H2004 Nguyễn Ngọc Bảo Ân 19/10/2005 Bình Dương

3 37H2 10E CQ20H2002 Hà Tuấn Anh 17/07/2005 Thanh Hóa

4 37H2 10E CQ20H2003 Nguyễn Bảo Anh 6/6/2005 Cà Mau

5 37H2 10E CQ20H2005 Chu Văn Phong Ba 17/9/2005 Hà Tĩnh

6 37H2 10E CQ20H2008 Nguyễn Hữu Châu 18/1/2005 Bình Dương

7 37H2 10E CQ20H2006 Nguyễn Thị Thu Cúc 9/8/2005 Bình Dương

8 37H2 10E CQ20H2007 Trần Nguyễn Quốc Cường 17/6/2004 Bình Dương

9 37H2 10E CQ20H2010 Đỗ Huỳnh Thành Đạt 24/11/2003 Bình Dương

10 37H2 10E CQ20H2009 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/9/2005 Bình Dương

11 37H2 10E CQ20H2011 Đinh Gia Hiếu 28/8/2005 Phú Yên

12 37H2 10E CQ20H2012 Nguyễn Minh Hùng 13/1/2005 Bình Dương

13 37H2 10E CQ20H2013 Huỳnh Ngọc Anh Huy 18/12/2003 TPHCM

14 37H2 10E CQ20H2014 Nguyễn Trường Huy 26/02/2005 Bình Dương

15 37H2 10E CQ20H2015 Từ Gia Huy 6/4/2004 Bình Dương

16 37H2 10E CQ20H2016 Lâm Kỳ Khang 23/12/2005 Bình Dương

17 37H2 10E CQ20H2017 Nguyễn Hoàng Khanh 05/07/2005 Bình Dương

18 37H2 10E CQ20H2018 Trần Tấn Khanh 4/8/2005 An Giang

19 37H2 10E CQ20H2019 Nguyễn Trần Bảo Khánh 12/6/2005 Bình Dương

20 37H2 10E CQ20H2020 Nguyễn Thị Kim Liên 2/1/2005 Tây Ninh

21 37H2 10E CQ20H2021 Nguyễn Ngọc Nguyên 18/10/2005 Bình Định

22 37H2 10E CQ20H2022 Quảng Trọng Phúc 15/01/2004 Bình Dương

23 37H2 10E CQ20H2023 Chu Mạnh Quân 10/3/2005 Hà Nội

24 37H2 10E CQ20H2024 Huỳnh Đăn Qui 10/1/2003 Cà Mau

25 37H2 10E CQ20H2025 Trần Thái Kim Quy 06/01/2005 Bình Dương

26 37H2 10E CQ20H2026 Hà Mạnh Quỳnh 07/10/2005 Đắc Lắc

27 37H2 10E CQ20H2027 Nguyễn Thái Sang 16/05/2005 Bình Dương

28 37H2 10E CQ20H2028 Võ Tấn Tài 3/9/2005 Sóc Trăng

29 37H2 10E CQ20H2029 Bùi Khắc Tâm 29/03/2004 Bình Dương

30 37H2 10E CQ20H2030 Dương Phú Thái 30/5/2005 TPHCM

31 37H2 10E CQ20H2031 Từ Quốc Thái 05/08/2005 Bình Dương

32 37H2 10E CQ20H2032 Nguyễn Văn Thanh 24/11/2004 Thái Bình

33 37H2 10E CQ20H2033 Võ Huỳnh Thanh Thảo 06/03/2005 Bình Dương

34 37H2 10E CQ20H2034 Dương Hoài Thịnh 25/06/2005 Long An

35 37H2 10E CQ20H2035 Phan Trọng Thọ 23/2/2005 Bình Dương

36 37H2 10E CQ20H2036 Nguyễn Thị Thanh Thúy 14/4/2005 Bình Dương

37 37H2 10E CQ20H2037 Nguyễn Nam Trung 9/8/2001 Bắc Ninh

38 37H2 10E CQ19H2002 Nguyễn Thị Minh Châu 31/01/2004 ĐCTĐ

39 37H2 10E CQ19H2037 Nguyễn Phúc Hậu 21/10/2004 ĐCTĐ

40 37H2 10E CQ19H2024 Văn Quang Lâm 01/12/2004 ĐCTĐ

41 37H2 10E CQ19H3001 Nguyễn Thị Minh Ánh 16/09/2004 ĐCTĐ

42 37H2 10E CQ19H3006 Nguyễn Vi Minh Hảo 13/12/2003 ĐCTĐ

43 37H2 10E CQ19H3007 Phan Gia Hy 09/04/2004 ĐCTĐ

44 37H2 10E CQ19H3021 Nguyễn Hoàng Quân 07/04/2004 ĐCTĐ

Danh sách này có: 44 học sinh



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP: 10F (37E2,H3)

STT Lơp CN Lớp VH S HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

1 37H3 10F CQ20H3001 Nguyễn Duy Anh 13/10/2005 Bình Dương

2 37H3 10F CQ20H3002 Trần Gia Bảo 21/05/2005 Bình Dương

3 37H3 10F CQ20H3003 Huỳnh Ngô Thiên Danh 22/10/2005 Bình Dương

4 37H3 10F CQ20H3006 Tống Phúc Đạt 1/7/2005 Thanh Hóa 

5 37H3 10F CQ20H3005 Nguyễn Khánh Duy 1/6/2004 Bình Dương

6 37H3 10F CQ20H3004 Phạm Huỳnh Khánh Duy 26/05/2004 Bình Dương

7 37E2 10F CQ20E2001 Lê Thị Ngọc Hân 5/12/2005 An Giang

8 37E2 10F CQ20E2002 Nguyễn Phi Hùng 08/10/2005 Bình Dương

9 37H3 10F CQ20H3008 Vương Đoàn Đăng Khoa 2/7/2005 Bình Dương

10 37H3 10F CQ20H3007 Nguyễn Tuấn Kiệt 8/7/2005 Bình Dương

11 37E2 10F CQ20E2003 Nguyễn Thị Khánh Linh 29/11/2005 Bình Dương

12 37E2 10F CQ20E2004 Nguyễn Hoàng Phương Mai 17/10/2005 Bình Dương

13 37h3 10F CQ20h3009 Lê Thị Thanh Ngân 12/12/2003 Bình Dương

14 37E2 10F CQ20E2005 Bùi Công Nghiệp 03/08/2005 Cà Mau

15 37E2 10F CQ20E2006 Phạm Thị Khánh Nguyên 18/2/2004 Bình Dương

16 37E2 10F CQ20E2007 Hà Minh Nhựt 14/08/2005 Bình Dương

17 37H3 10F CQ20H3010 Nguyễn Đỗ Hồng Duy Nhựt 3/1/2005 Vĩnh Long

18 37H3 10F CQ20H3011 Lê Chí Quốc 29/8/2005 Bình Dương

19 37H3 10F CQ20H3012 Huỳnh Long Đại Phú Sang 11/8/2005 Bình Dương

20 37H3 10F CQ20H3013 Phạm Hoàng Sang 20/1/2004 Bình Dương

21 37H3 10F CQ20H3014 Trần Hoàn Sơn 16/08/2005 Đồng Tháp

22 37H3 10F CQ20H3015 Võ Phạm Thiên Tân 16/11/2004 Bình Phước

23 37H3 10F CQ20H3016 Phạm Quốc Thắng 10/05/2005 Bình Dương

24 37E2 10F CQ20E2009 Hà Viết Thiên 31/03/2005 Bình Dương

25 37H3 10F CQ20H3017 Lê Đình Thịnh 15/08/2005 Bình Dương

26 37E2 10F CQ20E2010 Ngô Hoàng Thủy 29/03/2000 Bình Dương

27 37E2 10F CQ20E2011 Nguyễn Hồng Thy 11/03/2004 Tiền Giang

28 37E2 10F CQ20E2008 Nguyễn Sơn Tòng 09/06/2005 Bình Dương

29 37E2 10F CQ20E2012 Phan Ngọc Hoàng Uyên 11/12/2005 Bình Dương

30 37H3 10F CQ20H3018 Lục Hoàng Vũ 5/6/2005 Bình Dương

Danh sách này có: 30 học sinh


